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	I 
	 Tiểu học Mỹ Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Tiếng Việt
	1
	100%
	
	
	
	
	1
	100%
	
	
	
	

	 2
	Toán
	1
	100%
	
	
	
	
	1
	100%
	
	
	
	

	 3
	Đạo đức
	1
	100%
	
	
	
	
	1
	100%
	
	
	
	

	4
	TNXH
	1
	100%
	
	
	
	
	1
	100%
	
	
	
	

	5
	GDTC
	1
	100%
	
	
	
	
	1
	100%
	
	
	
	

	6
	Âm nhạc
	1
	100%
	
	
	
	
	1
	100%
	
	
	
	

	7
	Mỹ thuật
	1
	100%
	
	
	
	
	1
	100%
	
	
	
	

	8
	HĐTN
	1
	100%
	
	
	
	
	1
	100%
	
	
	
	

	9
	Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	1
	100%
	
	
	
	

	10
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	1
	100%
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	Trung học cơ sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	Ngữ Văn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	GDCD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lịch sử - Địa lý 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Công Nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Âm Nhạc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Mỹ Thuật 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	Giáo dục thể chất 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	HĐ TN-HN 
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	Trung học phổ thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 1
	Ngữ văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	GD Kinh tế và PL
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	Vật lý
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	GDTC
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	HĐTNHN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	GDQP và AN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lịch sử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Địa lý
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